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1 2124140129 HUỲNH CHÂU HUY CCQ2414A X X
2 2124140029 DƯƠNG NHÃ LINH CCQ2414A X X
3 2124140081 NGUYỄN Hữu Phúc CCQ2414A X X
4 2124140013 Nguyễn Hậu Cảnh CCQ2414A X X
5 2124140127 Nguyễn Xuân Hào CCQ2414A X X
6 2124140004 Nguyễn Trường Ngoan CCQ2414A X X
7 2124140001 Đỗ Minh Thuận CCQ2414A X X
8 2124140015 TRẦN BẢO Khanh CCQ2414A X X
9 2124140112 NGUYỂN THÀNH ĐẠT CCQ2414A X X

10 2124140009 Trần Hữu Phước CCQ2414A X X
11 2124140014 Tống Nghĩa Minh CCQ2414A X X
12 2124140011 Bùi Đức Duy CCQ2414A X X
13 2124140033 Nguyễn Trần Tiến CCQ2414A X X
14 2124140022 Nguyễn Thanh Phong CCQ2414A X X
15 2124140034 Nguyễn Mạnh Tiến CCQ2414A X X
16 2124140020 Vũ Tiến Dũng CCQ2414A X X
17 2124140025 Phùng Hải Nguyên CCQ2414A X x
18 2124140008 Nguyễn Đình Tiên CCQ2414A x x
19 2124140028 LÊ PHẠM HỮU THẮNG CCQ2414A X X
20 2124140128 Nguyễn Ngọc Huân CCQ2414A x x
21 2124140003 Nguyễn Đức Duy CCQ2414A X X
22 2124140023 Nguyễn Quốc Bảo CCQ2414A X X
23 2124140016 Huỳnh Anh Huy CCQ2414A X X
24 2124140024 Trần Quốc Việt CCQ2414A X X

25 2124140040 LÊ VĂN KHÁNH CCQ2414B x x
26 2124140061 VÕ THÀNH ĐẠT CCQ2414B X X
27 2124140063 Phạm Văn Đức Phong CCQ2414B X X
28 2124140052 Nguyễn Đức Huy CCQ2414B x x
29 2124140036 Đặng Hoàng Vũ CCQ2414B X X
30 2124140043 Phan Quang Thụy CCQ2414B X X
31 2124140064 Lê bá Thành CCQ2414B X Z
32 2124140056 Vũ Tuấn Kiệt CCQ2414B X X
33 2124140045 Nguyễn Võ Minh Thông CCQ2414B X X
34 2124140048 Nguyễn Anh Khoa CCQ2414B X X
35 2124140068 Nguyễn Vũ CCQ2414B X x
36 2124140059 Ngô Mạnh Đạt CCQ2414B X X
37 2124140067 NGUYỄN PHAN VIỆT Chiến CCQ2414B X X
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38 2124140065  Phạm Lương Anh Tú CCQ2414B X X
39 2124140037 NGUYỄN MINH TIẾN CCQ2414B X X
40 2124140107 �bEH��Ha�� Nhân CCQ2414B x x
41 2124140117 Ngô Đại Nghĩa CCQ2414B X X
42 2124140110 LÊ TUẤN KIỆT CCQ2414B X X
43 2124140039 Trương Thanh Hiếu CCQ2414B X X

44 2124140118 PHẠM TRỌNG TUẤN CCQ2414C X X
45 2124140114 PHẠM ĐỨC TRUNG CCQ2414C X X
46 2124140097 Đặng Quang Hoàng CCQ2414C X X
47 2124140074 Nguyễn Gia Bảo CCQ2414C X x
48 2124140073 Chu Gia Huy CCQ2414C X
49 2124140089 Nguyển Hữu Đạt CCQ2414C X X
50 2124140085 Trịnh Thị Thảo Nguyên CCQ2414C x x
51 2124140083 Trần Sơn Tùng CCQ2414C X
52 2124140091 NGUYỄN MINH HẬU CCQ2414C X
53 2124140087 Nguyễn Quốc An CCQ2414C X X
54 2124140086 Phan Gia Kiệt CCQ2414C X
55 2124140077 Lưu Nhật Tân CCQ2414C X
56 2124140109 Đặng Tấn Thành CCQ2414C X X
57 2124140101 Phạm Quốc Duy CCQ2414C X
58 2124140084 Võ Tuấn An CCQ2414C X
59 2124140124 Trần Hùng Chí Vỹ CCQ2414C X X
60 2124140094 Lê Hoàng Đức CCQ2404C x x
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